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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: “Mua sắm giường bệnh các loại”;
- Tên dự toán mua sắm: “Mua sắm giường bệnh các loại” 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng. Gói thầu chia thành nhiều phần/lô.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày
- Địa điểm thực hiện, quy mô của dự toán mua sắm: Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố 1A, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp.
- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu: Theo phạm vi cung cấp hàng hóa được nêu trong E-HSMT. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật cụ thể đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

1.2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
* Hàng hóa là thiết bị y tế:

- Nhà thầu phải đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế trong trường hợp hàng hóa dự thầu của nhà thầu là thiết bị y tế loại B, C, D (ngoại trừ các thiết bị y tế thuộc loại B, C, D thuộc danh mục thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành được mua, bán như các hàng hóa thông thường).

- Hàng hóa phải được lưu hành hợp pháp trên thị trường: 
+ Số lưu hành của thiết bị y tế: Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thiết bị y tế hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác chứng minh hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế hoặc Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế (trong trường hợp hàng hóa tham dự thầu được sản xuất tại Việt Nam).
- Nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu, hình ảnh… của hàng hóa tham dự thầu. Các tài liệu kỹ thuật phải phù hợp, logic với thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất, đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật tại bảng yêu cầu về kỹ thuật cụ thể. (Nhà thầu phải đánh dấu các thông số kỹ thuật trong tài liệu do nhà thầu cung cấp để chứng minh các nội dung này đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT); 

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 còn hiệu lực của cơ sở xuất hàng hóa (đối với hàng hóa là thiết bị y tế).
* Hàng hóa dự thầu không là thiết bị y tế: 

Tài liệu lưu hành hàng hoá tại Việt Nam: Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương.
* Tiến độ cung cấp hàng hóa: Tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu tại Mẫu số 01A Webform trên Hệ thống.
1.2.2 Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Đơn vị tính

	1
	Giường bệnh
	1. Yêu cầu chung:

   - Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

   - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.

   - Giường mới 100%.

2. Cấu hình cung cấp:

   - Giường hoàn toàn bằng inox 304 (không bao gồm bánh xe).

   - Cây móc màn: 02 cây

   - Bánh xe: 04 bánh (02 bánh có khoá, 02 bánh không khoá)

   - Lan can: 02 cái

3. Thông số kỹ thuật:

   -  Chất liệu: Cấu tạo của giường bằng inox 304 (không bao gồm bánh xe).

   - Kiểu dáng: Nâng 01 đầu bằng thanh nấc. Thanh nấc được làm bằng tấm inox, độ dày ≥ 4,0mm

   -  Kích thước: Dài x rộng x cao (1.900 x 900 x 550 mm) (± 2%) (chiều cao tính từ chân giường (bao gồm bánh xe) đến mặt giát giường)

   - Khung chân: Được làm từ ống inox, đường kính ≥ 32mm, độ dày ≥ 1,2 mm, cao 850 mm (± 2%).

      + Thanh giằng khung chân: Được làm bằng ống inox đường kính ≥ 25 mm, độ dày ≥ 1,2 mm.

      + Chấn song khung chân: Được làm bằng ống inox đường kính ≥16 mm, độ dày ≥ 1,0 mm gồm 4 thanh. Gắn dọc, đầu dưới ngang với khung ngang.

   - 02 cây móc màn dạng chữ U được làm bằng ống inox đường kính ≥ 16 mm, độ dày ≥ 1,0 mm, (cao x ngang: 1.000 x 900 mm) (± 2%), mỗi cây có 02 móc dùng để móc màng. Cây móc màn dạng chữ U được gắn vào 04 ống inox độ dày ≥ 1,0 mm, có chiều dài 100 mm (± 2%), được thiết kế bít ở đầu phía dưới, được hàn cố định vào thanh giường. 

   - Khung thân giường gồm thanh dọc và thanh ngang: Được làm từ inox hộp chữ nhật (30 x 60) mm (± 2%), độ dày ≥ 1,2 mm.

   - Khung nâng đầu: Được làm từ inox hộp vuông (25 x 25) mm (± 2%), độ dày ≥ 1,2 mm, điều chỉnh được từ 0° đến 60°. 

   - Giát giường (vạt giường): Giát giường phải làm bằng inox hộp (10x40) mm (± 10%),  độ dày ≥ 1,0 mm, được bao bọc và gia cố bằng phương pháp hàn. Khoảng cách giữa các thanh ≤ 18 mm. Giát giường được chia làm 02 đoạn. Chiều dài đoạn nâng đầu là 640 mm (± 2%), đoạn còn lại được lắp cố định vào khung thân giường. Khoảng cách giữa đoạn nâng đầu và phần còn lại  20 mm (± 2%) và được kết nối  với nhau ≥ 03 bản lề inox .

    - Thanh ngang đỡ giát giường được làm bằng inox  hộp chữ nhật (25 x 50) mm (± 2%), độ dày ≥ 1,2 mm (gồm: 01 thanh đỡ đoạn nâng đầu, 02 thanh đỡ đoạn giát giường còn lại).

    - Lan can gắn 2 bên thành giường (có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng). Mỗi lan can gồm khung và 04 thanh đứng được làm bằng ống inox đường kính  25 mm (± 2%), độ dày ≥ 1,2 mm. Kích thước: dài x cao: (1300 x 400 mm) (± 2%). Lan can được kết nối với khung thân giường bằng pass inox và ốc vít.

   - Tấm gài bệnh án được làm bằng inox tấm: Dài x rộng (350 x 230) mm (± 2%), độ dày ≥ 1,0 mm được gắn ngay ngắn và cân xứng ở khung đầu dưới. Kẹp cài bệnh án chắc chắn tháo lắp dễ dàng, thuận tiện (kẹp giữ được 1 đến 15 lớp giấy dày 1,0 mm/lớp. khi lấy giấy khỏi kẹp, giấy không bị nhăn)

   - Bốn bánh xe loại có vòng bi, lắp ở chân giường; hai bánh có phanh hãm được bố trí chéo nhau; lốp bánh xe được làm bằng cao su, đường kính (100-125)mm. 4 bánh xe dễ chuyển hướng khi đẩy, tháo lắp được dễ dàng.

   - Kết cấu lắp ráp: Giường được lắp ghép bằng bulong Inox, chắc chắn.

   - Giường sau khi lắp ráp phải cân xứng. Mặt giường phẳng, không xô lệch, vênh vặn. Độ lồi lõm của mặt giường ≤ 3,0 mm

   - Các mối hàn ghép phải chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ.

   - Các chi tiết kim loại của giường bệnh nhân phải nhẵn bóng, không có cạnh sắc.

4. Yêu cầu khác:

   - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu.

	Cái

	2
	Giường cấp cứu
	1. Yêu cầu chung:

   - Năm sản xuất: 2024 trở về sau.

   - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.

   - Giường mới 100%.

   - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh Châu Âu (EU)

   2. Cấu hình thiết bị:
   - Giường có 2 tay quay: 01 cái

   - Tấm đầu giường và cuối giường có tháo rời được: 02 cái

   - Bộ 2 thành chắn bên có nâng hạ được: 01 bộ

   - Bánh xe có khóa: 01 bộ

   - Nệm để trên giường: 01 cái

   - Cọc truyền dịch: 01 cái

   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 01 bộ 

3. Thông số kỹ thuật:

   - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng 02 tay quay

   - Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay quay độc lập và xếp gọn khi không sử dụng

   - Chỉ báo góc nâng lưng thể hiện rõ ràng cụ thể lưng đang nâng lên bao nhiêu độ

   - Giường có bánh xe giúp vận chuyển bệnh nhân nhẹ nhàng, an toàn

   - Góc nâng lưng: từ 0° đến 70° (±5%)

   - Góc nâng gối: 0° đến 25°   (±5%)

   - Tấm chắn đầu và tấm chắn chân tháo rời được.

   - Chiều cao từ đất lên khung chứa đệm: 480mm (±5%)

   - Bề mặt khung chứa nệm có khe thoát hơi

   - Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 2.100mm x 890mm x 780mm (±5%)

   - Bánh xe có phanh hãm, đường kính 100-125mm

   - Tải trọng an toàn:  ≥ 180 kg

Khung giường:

   - Khung giường bằng thép chịu lực, inox 304 hoặc thép sơn tĩnh điện 

Đệm:

   - Kích thước (rộng x dài x cao): 860mm x 1.900mm x 90 mm (± 5%)

   - Nệm Polyurethane bọc PVC chống thấm, chống cháy.

Thành bên:

   - Kích thước (dài x cao): 1.200mm x 315mm (± 5%)

   - Điều chỉnh nâng lên/hạ xuống

4. Yêu cầu khác:

   - Thời hạn bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa.
	Cái


1.3. Các yêu cầu khác: Nhà thầu cung cấp thông tin theo Mẫu số 21 Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT (theo định dạng file Excel) và đính kèm theo E-HSDT.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo quy định tại Mục 21.1 E-ĐKC.
